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MA TRẬN
MẠCH KIẾN THỨC MÔN  TIẾNG VIỆT LỚP 5
(Cuối học kì I – Năm: 2024 - 2025)

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

	Mạch kiến thức,
 kĩ năng
	Số câu,
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	








Đọc
	1. Đọc thành tiếng
	Học sinh đọc một đoạn/bài do GV lựa chọn trả lời câu hỏi đơn giản về nội dung đoạn/ bài đọc do GV nêu ra.
	3 điểm

	
	2. Đọc hiểu văn bản
- Xác định, nhận xét một số chi tiết, hình ảnh trong bài đọc.
- Hiểu nội dung bài đọc.
- Giải thích một số chi tiết, hình ảnh trong bài
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	4
	2

	
	
	Câu số
	1,2,3
	
	4
	5
	
	6
	
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	0.5
	1
	
	1
	2
	2

	
	3. Kiến thức tiếng Việt
- Kết từ
- Từ đồng nghĩa
- Đại từ
- Kết từ
- Dấu gạch ngang
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	
	Câu số
	7,8
	
	
	9
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2

	
	
Tổng
	Số câu
	3
	
	1
	2
	
	2
	4
	4

	
	
	Số điểm
	  2,5
	
	0,5
	2
	
	2
	3
	4

	Viết
	Tập làm văn
	Kiểm tra kĩ năng viết bài văn tả phong cảnh.
	10 điểm














	UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ 

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I KHỐI 5
NĂM HỌC: 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
Học sinh bốc thăm đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc sau và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc:
Đề số 1:                                    CON ĐƯỜNG
Tôi là một con đường, một con đường nhỏ thôi, nhưng cũng khá lớn tuổi rồi. Hàng ngày đi qua tôi là bao nhiêu con người với biết bao bước chân khác nhau. Tôi ôm ấp những bước chân ấy trong lòng đầy yêu mến!
Tôi có một thú vui, đó là mỗi buổi sáng thức dậy, nghe tiếng chân của các bác trong hội người cao tuổi, vừa đi bộ tập thể dục, vừa chuyện trò rôm rả, vui vẻ mà tình cảm biết bao. Lúc đó tôi thấy tâm hồn mình thư thái, dễ chịu, tôi khẽ vươn vai, lấy sức để chuẩn bị tinh thần giữ an toàn cho mọi người tới giờ đi học, đi làm. Vì đó luôn là thời khắc căng thẳng nhất trong một ngày của tôi.
Câu hỏi 1: Thú vui của nhân vật tôi trong câu chuyện là gì?
(Gợi ý trả lời:  Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, nghe tiếng chân của các bác trong hội người cao tuổi, vừa đi bộ tập thể dục, vừa chuyện trò rôm rả, vui vẻ mà tình cảm biết bao. 

Đề số 2:                                 VẾT SẸO
Cậu bé đưa cho mẹ giấy mời họp hội nghị phụ huynh của trường tiểu học. Lạ thay, khi thấy mẹ bảo sẽ tham dự, cậu bé lộ vẻ sững sờ. Đây là lần đầu tiên bạn học và cô giáo có dịp gặp mẹ cậu, mà cậu thì chẳng muốn chút nào. Cậu rất ngượng ngập về vẻ bề ngoài của mẹ. Mặc dù xinh đẹp nhưng phía bên phải má của mẹ có một vết sẹo khá lớn. Cậu bé chưa bao giờ hỏi tại sao và trong trường hợp nào mẹ lại bị như vậy.
Sau buổi họp lớp, chẳng ai chú ý đến vết sẹo ấy mà chỉ ấn tượng về vẻ duyên dáng và cách cư xử ấm áp của mẹ.
                                                          (Theo Những hạt giống tâm hồn)
Câu hỏi: (1 điểm)   Vì sao cậu bé lại không muốn cô giáo và các bạn gặp mẹ?
 ( Gợi ý trả lời:Bởi vì cậu rất ngượng ngập về vẻ ngoài của mẹ, vì bên má phải của mẹ có một vết sẹo khá lớn mà cậu lại không biết nguyên nhân vì sao.)

Đề số 3:                        NGÀY HẠNH PHÚC
Hôm nay, trường tôi tổ chức ngày hội “Mẹ và con”. Trong ngày này, các con sẽ cùng mẹ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa ở trường. Tôi đứng ngắm sân trường nhộn nhịp như một lễ hội với các gian hàng, các trò chơi và sân khấu biểu diễn nghệ thuật. Một nỗi buồn len nhẹ vào trái tim tôi.
Mẹ mất từ khi anh em tôi còn nhỏ. Bố vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi chúng tôi khôn lớn. Mỗi sáng, bố thức dậy trước cả nhà để chuẩn bị sách vở, quần áo rồi đưa chúng tôi đến trường. Công việc rất vất vả, vậy mà bố vẫn luôn cố gắng dành thời gian để nghe tôi kể chuyện ở trường. Dù không có mẹ, anh em tôi vẫn hạnh phúc đủ đầy trong tình yêu thương của bố.
Đang suy nghĩ, tôi bỗng thấy phía xa, một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Bố tôi mặc một bộ đầm nữ màu xanh lá và đội chiếc mũ rộng vành. “Con yêu! Mẹ của con đã ở đây!” – Bố cười lớn, tiến về phía tôi. Ôi! Tôi không thể tin vào mắt mình! Sau vài phút sửng sốt, tôi chạy lại, ôm chầm lấy bố: “Bố đẹp quá, bố ơi!”.
Dường như một vài ánh mắt ngạc nhiên, nhưng mọi người nhanh chóng hiểu chuyện. Với khiếu nói chuyện hài hước, bố khiến tất cả mọi người đều vây quanh. Nhiều bạn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước ý tưởng độc đáo của bố. Chúng tôi cười đùa và chạy nhảy khắp nơi, cảm nhận tình yêu thương tràn ngập. Các bạn mời bố con tôi tham gia thi trò chơi nhóm đôi mẹ – con. Một bác chụp ảnh cho bố con tôi và nói: “Đây là tình yêu thật sự!”.
Ngày hội kết thúc, bố và tôi bước ra khỏi cổng trường trong những ánh mắt ngưỡng mộ. Bố – người hùng đã không chỉ chiếm được trái tim của tôi, mà còn của mọi người xung quanh. Tôi tự hào về bố. Đó là một ngày hạnh phúc mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Theo Mai Hiền
Câu 1. Vì sao nhân vật “tôi” cảm thấy buồn?
Câu 2 . Bố đã làm những việc gì để thể hiện tình yêu thương với các con?
Câu 3 . Bố đã gây ấn tượng tốt với mọi người bằng cách nào?
Câu 4 . Thông điệp chính của câu chuyện là gì?

Đề số 4 :                           ĐỒNG TIỀN VÀNG (Trích)
Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:
 Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.
- Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.
Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:
- Thật chứ?
- Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu.
Câu hỏi: Cậu bé Rô-be làm nghề gì? (Làm nghề bán diêm.)
   
  Đề số 5:                          ĐỒNG TIỀN VÀNG
       Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một đồng tiền vàng.
Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn:
- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ?
Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:
- Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.
Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.
Câu hỏi: Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình của Rô-be? (chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao…)

Đề số 6:                      MỘT VIỆC NHỎ THÔI
Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ đi nghỉ mát ở một bãi biển vào dịp hè. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những toà lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa. Thế rồi, họ trông thấy một bà cụ nhỏ nhắn ăn mặc xuềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ lẩm bẩm, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi.
Câu hỏi: Khi ngồi trên bãi biển, gia đình nọ đã nhìn thấy điều gì lạ?
(Một cụ già đang lẩm bẩm, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những)

Đề số 7:                          MỘT VIỆC NHỎ THÔI
Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà nghe thấy để bà đi chỗ khác kiếm ăn.
Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại mà giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.
Câu hỏi: Những chi tiết nào mô tả thái độ coi thường, e ngại của gia đình đó đối với bà cụ ? (Vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa; cố ý nói to để bà cụ nghe thấy mà đi chỗ khác kiếm ăn.)
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)       
 Đọc thầm bài văn và làm bài tập.
	Chuyến tham quan sở thú
            Vào buổi chiều cuối tuần, lớp 5A được cô giáo dẫn đi tham quan sở thú ở địa phương. Mọi người trong lớp đều rất hào hứng và mong ngóng cho buổi sinh hoạt ngoài trời lần này.
            Khi vừa vào đến cửa, Tôm đã reo lên hớn hở:
            - Các bạn ơi, nhìn kìa, con hà mã kia to lớn làm sao!
           - Có con sư tử ở đằng kia nữa kìa! Trông nó vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ! 
- Lu-xi vừa nói vừa chỉ tay sang phía chuồng sư tử gần đó, mắt sáng long lanh.
            Nhưng khi tiến lại gần hơn, họ thấy con sư tử đó đang nằm lười biếng dưới bóng cây: "Ồ, trông nó hiền lành chứ có hung dữ gì đâu!".
          Cả lớp đi qua chuồng sư tử và gặp một con voi đang dùng chiếc vòi của mình để uống nước: "Trông nó thật đáng yêu." - Li-sa nói, miệng cười toe toét.
            Nhưng rồi khi cô giáo giải thích về tình trạng môi trường đang bị đe dọa và loài voi, sư tử nơi này đang có nguy cơ tuyệt chủng, mọi người bắt đầu suy tư, vẻ mặt thoáng nét buồn rầu.
            - Thưa cô, em nghĩ chúng ta nên làm gì đó để bảo vệ chúng ạ! - Sa-ra nói, ánh mắt đầy nghiêm túc.
            Cả lớp cũng bắt đầu thảo luận và quyết định sẽ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Trải qua một buổi chiều đi chơi ở sở thú, lớp 5A không chỉ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ mà còn học được một bài học quý giá về tình yêu thương các loài động vật và có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.
                                                                                                         Theo Hồng Thư



* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và làm bài tập:
Câu 1. (0,5 điểm- M1) Các bạn lớp 5A được cô giáo cho đi tham quan ở đâu? 
A.   Sở thú		C.   Bảo tàng          B. Công viên 	   D.   Hồ Tây
Câu 2. (0,5 điểm- M1) Vì sao khi nghe cô giáo giải thích về tình trạng môi trường, vẻ mặt của các bạn nhỏ lại thoáng nét suy tư và buồn rầu? 
A. Vì môi trường sống của sư tử và voi bị ô nhiễm nặng nề.  
B. Vì môi trường đang bị đe dọa; loài voi, sư tử có nguy cơ tuyệt chủng.
C. Vì sắp kết thúc buổi sinh hoạt ngoài trời.
D. Vì môi trường sống của sư tử và voi không có thức ăn.   
Câu 3. (0,5 điểm- M1) Khi nghe cô giáo giải thích về tình trạng môi trường, các bạn nhỏ quyết định sẽ làm gì? 
A. Ra sức bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng
B.  Cuối tuần đến sở thú để dọn dẹp vệ sinh môi trường.
C.  Không vứt rác bừa bãi để bảo vệ  môi trường sống.
D.  Sẽ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.
.Câu 4. (1 điểm- M2) Sau buổi sinh hoạt ngoài trời, các bạn nhỏ đã học được điều gì?
A. Phải bảo vệ môi trường sống của riêng mình.
B. Các loài động vật cũng cần được yêu thương và bảo vệ.
C. Tình yêu thương các loài động vật, có trách nhiệm bảo vệ môi trường.
D. Phải thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt ngoài trời.
Câu 5. (1 điểm- M2) Nếu em được đi chơi sở thú cùng các bạn lớp 5A chiều hôm đó, em có đồng tình với hành động của các bạn không? Vì sao?

	



Câu 6. (1 điểm- M3) Hãy viết 1-2 câu nói về việc em đã làm để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp nơi em đang học? 
	



Câu 7. (0,5 điểm-M1) Tác dụng nào dưới đây không phải của dấu gạch ngang?
A. Chú thích.
B. Nối các từ nằm trong một liên danh.
C. Nối các tiếng trong tên người gồm nhiều tiếng.
D. Liệt kê.
Câu 8. (0,5 điểm-M1) Từ nào có thể thay thế từ in đậm trong câu sau: “Mọi người trong lớp đều rất hào hứng và mong ngóng cho buổi sinh hoạt ngoài trời lần này.”
	A. háo hức		 B. thích thú 		C. vui vẻ            D. rộn ràng
Câu 9. (1 điểm-M2) Đặt một câu có sử dụng cặp kết từ “ Nếu…thì.…”  có nội dung về chủ đề ô nhiễm môi trường hiện nay.
	



Câu 10. (1 điểm-M3) Em hãy viết 2-3 câu có sử dụng biện pháp điệp từ, điệp ngữ nói về món quà sinh nhật có ý nghĩa với em nhất.
	



B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Đề bài: Hãy viết bài văn tả về một cảnh đẹp ở quê hương em.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
A. Hướng dẫn chấm Kiểm tra đọc
A. PHẦN ĐỌC:( 10 điểm)
I. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói:( 3 điểm)
HS bốc thăm, đọc và trả lời các câu hỏi của nội dung bài đọc:
	Tiêu chí
	Điểm

	- Đọc đúng đoạn văn bản, tốc độ khoảng 90 đến 100 tiếng/ 1 phút.
- Đọc diễn cảm đoạn văn bản, bước đầu nhấn giọng ở những từ ngữ quan trọng, thể hiện được cảm xúc qua giọng đọc.
- Nghe hiểu và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc. 
	- 1,5 điểm
- 0,5 điểm

- 1 điểm.


(Tuỳ theo từng trường hợp học sinh đọc sai mà ghi điểm cho phù hợp)

II. Hướng dẫn chấm Kiểm tra đọc hiểu. ( 7 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



Câu 5. (1 điểm) 
Ví dụ: Em đồng tình với hành động của các bạn học sinh lớp 5a vì việc làm của các bạn đã góp phần bảo vệ môi trường.
Câu 6:(1 điểm) 
	- Em bỏ rác đúng nơi quy định; Em không hái hoa, bẻ cành; Em nhắc nhở các bạn phân loại rác….
Câu 9: (1 điểm) : Nếu chúng ta thường xuyên vứt rác bừa bãi thì môi trường sống của con người và mọi sinh vật sẽ bị ô nhiễm. 
Câu 10. (1 điểm) HS viết đúng yêu cầu và các câu có nghĩa, trọn vẹn về ý, không mắc lỗi ngữ pháp, chính tả. ( đat : 1 điểm).

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
	Ý
	Điểm thành phần
	
2 điểm
	
1 điểm
	
0,5 điểm
	
0 điểm

	
NỘI DUNG – 5 ĐIỂM

	



1
	


Mở bài
1 điểm
	
	- Có phần mở bài viết bằng hai hoặc ba câu giới thiệu được cảnh mình tả  theo cách mở bài gián tiếp có thể hiện cảm xúc.
	- Có phần mở bài viết bằng một câu giới thiệu được cảnh mình tả theo cách mở bài trực tiếp. 
	Không viết phần mở bài hoặc viết mở bài nhưng chưa nêu rõ cảnh sẻ tả là cảnh gì?

	







2
	












Thân bài
3 điểm
	

Số lượng, trình tự sự việc được tả
– 1 điểm
	- Tả đặc điểm của cảnh theo trình tự đã chọn ( tả theo trình tự thời gian hoặc không gian hay kết hợp cả 2). Tả sự vật, hoạt động có liên quan đến cảnh. Lựa chọn từ ngữ miêu tả để làm nổi bật đặc điểm của cảnh , kết hợp thể hiện tình cảm đối với cảnh
	- Tả còn thiếu các phần của cảnh. Chưa tả sự vật, hoạt động có liên quan đến cảnh. Miêu tả không theo trình tự hợp lí. 








	- Chưa tả các phần của cảnh hoặc tả không đúng với đặc điểm của cảnh. 











	
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung sự việc được tả . 
2 điểm
Mỗi sự việc được tả đầy đủ từ 3 đến 4 yêu cầu sau.

	-Tả được đặc điểm của cảnh theo trình tự đã chọn.
-Tả được các sự vật, hoạt động có liên quan đến cảnh
- Biết sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa trong khi tả. 
- Biết tả bằng lời  của người viết.
	Mỗi sự việc được tả đạt 2 đến 3/ 4 yêu cầu của mức 2 điểm.
	Mỗi sự việc được tả đạt 1/ 4 yêu cầu của mức 2 điểm.
	Mỗi sự việc được tả   không đạt yêu cầu nào của mức 2 điểm.

	



3
	Kết bài
1 điểm
	
	Có phần kết bài mở rộng.

	Có phần kết bài không mở rộng.

	Không viết kết bài hoặc viết kết bài không rõ một ý nào của mức 0,5 điểm.

	KĨ NĂNG – 5 ĐIỂM

	


4
	
Chính tả: 

2 điểm
	a. Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa.
b. Chỉ mắc từ 0 đến 5 lỗi chính tả. 
	a. Chữ viết rõ ràng.
b. Mắc không quá 8 lỗi chính tả.
	a. Chữ viết còn tẩy xóa.
b.  Mắc không quá 10 lỗi chính tả..
	Chữ viết chưa  đúng kiểu, văn bản khó đọc

	5
	Thể thức văn bản
1 điểm
	
	Trình bày rõ và đủ 3 phần Mở bài, thân bài, kết bài, đúng thể thức văn bản.
	Đúng thể thức của văn bản.
	Không rõ 3 phần bài văn.

	


6
	


Dùng từ đặt câu: 

1 điểm.
	
	Có từ 0 đến 3 lỗi về dùng từ đặt câu không chính xác, lặp từ các lỗi giống nhau thì chỉ tính một lỗi. Có từ 0 đến 3 lỗi viết sai câu hoặc diễn đạt lủng củng không rõ ý.
	Có từ 4 đến 5 lỗi về dùng từ đặt câu không chính xác, lặp từ các lỗi giống nhau thì chỉ tính một lỗi. Có từ 4 lỗi viết sai câu hoặc diễn đạt lủng củng không rõ ý.
	Có hơn5 lỗi về dùng từ đặt câu không chính xác, lặp từ các lỗi giống nhau thì chỉ tính một lỗi. Có 4 lỗi viết sai câu hoặc diễn đạt lủng củng không rõ ý.

	


7
	


Sáng tạo: 
1 điểm.
	
	Bài văn có 2 trong 3 sự sáng tạo sau: Có những lời bày tỏ cảm xúc hoặc nhận xét của người viết xen vào lời tả một cách hợp lí.
- Có nhiều hình ảnh, có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa khi tả hoặc kết hợp tả cảnh vật khi kể.
- Có nhiều lời tả, hấp dẫn bởi cách dùng từ và đặt câu sáng tạo.
	Bài văn có 1 trong 2 sự sáng tạo sau: Có những lời bày tỏ cảm xúc hoặc nhận xét của người viết xen vào lời tả, một cách hợp lí.
- Có nhiều lời kể hấp dẫn bởi cách dùng từ và đặt câu sáng tạo.
	Bài văn chưa thể hiện sự sáng tạo nào ở mức đã nêu.
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Trường    :Tiểu học Y Nuê                         Thứ  ……  ngày  …  tháng  …  năm 2024
Họ và tên :……………………………….
Lớp          : 5…..	 
Kiểm tra chất lượng cuối học kì 1
Môn : Tiếng Việt  
           Thời gian : 70 phút

	Điểm
	Lời nhận xét của thầy ( cô) giáo

	
….………..
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………



ĐỀ:
A. KIỂM TRA ĐỌC.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)       
	Chuyến tham quan sở thú
            Vào buổi chiều cuối tuần, lớp 5A được cô giáo dẫn đi tham quan sở thú ở địa phương. Mọi người trong lớp đều rất hào hứng và mong ngóng cho buổi sinh hoạt ngoài trời lần này.
            Khi vừa vào đến cửa, Tôm đã reo lên hớn hở:
            - Các bạn ơi, nhìn kìa, con hà mã kia to lớn làm sao!
           - Có con sư tử ở đằng kia nữa kìa! Trông nó vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ! 
- Lu-xi vừa nói vừa chỉ tay sang phía chuồng sư tử gần đó, mắt sáng long lanh.
            Nhưng khi tiến lại gần hơn, họ thấy con sư tử đó đang nằm lười biếng dưới bóng cây: "Ồ, trông nó hiền lành chứ có hung dữ gì đâu!".
          Cả lớp đi qua chuồng sư tử và gặp một con voi đang dùng chiếc vòi của mình để uống nước: "Trông nó thật đáng yêu." - Li-sa nói, miệng cười toe toét.
            Nhưng rồi khi cô giáo giải thích về tình trạng môi trường đang bị đe dọa và loài voi, sư tử nơi này đang có nguy cơ tuyệt chủng, mọi người bắt đầu suy tư, vẻ mặt thoáng nét buồn rầu.
            - Thưa cô, em nghĩ chúng ta nên làm gì đó để bảo vệ chúng ạ! - Sa-ra nói, ánh mắt đầy nghiêm túc.
            Cả lớp cũng bắt đầu thảo luận và quyết định sẽ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Trải qua một buổi chiều đi chơi ở sở thú, lớp 5A không chỉ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ mà còn học được một bài học quý giá về tình yêu thương các loài động vật và có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.
                                                                                                         Theo Hồng Thư


* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và làm bài tập:
Câu 1. (0,5 điểm- M1) Các bạn lớp 5A được cô giáo cho đi tham quan ở đâu? 
A.   Sở thú		C.   Bảo tàng          B. Công viên 	   D.   Hồ Tây
Câu 2. (0,5 điểm- M1) Vì sao khi nghe cô giáo giải thích về tình trạng môi trường, vẻ mặt của các bạn nhỏ lại thoáng nét suy tư và buồn rầu? 
A. Vì môi trường sống của sư tử và voi bị ô nhiễm nặng nề.  
B. Vì môi trường đang bị đe dọa; loài voi, sư tử có nguy cơ tuyệt chủng.
C. Vì sắp kết thúc buổi sinh hoạt ngoài trời.
D. Vì môi trường sống của sư tử và voi không có thức ăn.   
Câu 3. (0,5 điểm- M1) Khi nghe cô giáo giải thích về tình trạng môi trường, các bạn nhỏ quyết định sẽ làm gì? 
A. Ra sức bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng
B.  Cuối tuần đến sở thú để dọn dẹp vệ sinh môi trường.
C.  Không vứt rác bừa bãi để bảo vệ  môi trường sống.
D.  Sẽ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.
.Câu 4. (1 điểm- M2) Sau buổi sinh hoạt ngoài trời, các bạn nhỏ đã học được điều gì?
A. Phải bảo vệ môi trường sống của riêng mình.
B. Các loài động vật cũng cần được yêu thương và bảo vệ.
C. Tình yêu thương các loài động vật, có trách nhiệm bảo vệ môi trường.
D. Phải thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt ngoài trời.
Câu 5. (1 điểm- M2) Nếu em được đi chơi sở thú cùng các bạn lớp 5A chiều hôm đó, em có đồng tình với hành động của các bạn không? Vì sao?

	



Câu 6. (1 điểm- M3) Hãy viết 1-2 câu nói về việc em đã làm để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp nơi em đang học? 

	

	



Câu 7. (0,5 điểm-M1) Tác dụng nào dưới đây không phải của dấu gạch ngang?
A. Chú thích.
B. Nối các từ nằm trong một liên danh.
C. Nối các tiếng trong tên người gồm nhiều tiếng.
D. Liệt kê.
Câu 8. (0,5 điểm-M1) Từ nào có thể thay thế từ in đậm trong câu sau: “Mọi người trong lớp đều rất hào hứng và mong ngóng cho buổi sinh hoạt ngoài trời lần này.”
	A. háo hức		 B. thích thú 		C. vui vẻ            D. rộn ràng
Câu 9. (1 điểm-M2)Đặt một câu có sử dụng cặp kết từ “ Nếu…thì.…”  có nội dung về chủ đề ô nhiễm môi trường hiện nay.

	



Câu 10. (1 điểm-M3) Em hãy viết 2-3 câu có sử dụng biện pháp điệp từ, điệp ngữ nói về món quà sinh nhật có ý nghĩa với em nhất.

	



B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Đề bài: Hãy viết bài văn tả về một cảnh đẹp ở quê hương em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



